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  TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

       HỌC KÌ I               LỊCH BÁO GIẢNG- – LỚP 2A1 
TUẦN HỌC THỨ 13                                   Từ ngày: 25/11/2024 - Đến ngày: 29/11/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

2/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1  37 HĐTN Tuyên truyền Phòng chống bạo lực học đường   

2 121 T.Việt Đọc: Rồng rắn lên mây Ti vi 

3  TA LG   

4 122 T.Việt Đọc: Rồng rắn lên mây Ti vi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  GDTC Đi theo các hướng  

2  SN (T) Toán song ngữ  

3 61 Toán Luyện tập (Tiết 2/5) Ti vi 

3 

3/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 123 T.Việt Viết: Chữ hoa M Bảng phụ 

2 62 Toán Luyện tập(Tiết 3/5) Bảng phụ 

3 124 T.Việt Nói và nghe: Kể chuyện Búp bê biết khóc Chữ mẫu 

4  TA LG   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  Â.nhạc Học bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương  

2  TC T- TV 

Bù viết: Thứ 5: Viết: N-V: Nặn đồ chơi. Phân biệt: 

d/gi, s/x, ươn/ương 

Bảng phụ 

3 25 

TNXH Thực hành mua bán hàng hóa (Tiết 1/1)  

Lồng ghép ATGT- Bài 5: Chọn và đội mũ bảo hiểm 

đúng cách 

Ti vi 

4 

4/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1  GDTC Đi theo các hướng  

2  Mĩ thuật Con mèo tinh nghịch  

3 125 T.Việt Đọc: Nặn đồ chơi Ti vi 

4 126 T.Việt Đọc: Nặn đồ chơi Ti vi 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 63 Toán Luyện tập (Tiết 4/5) Bảng phụ 

2  Tin – TC Goc chữ hoa và xuống dòng  

3 38 
HĐTN HĐGD theo CĐ: Em tự làm lấy việc của 

mình.(Tiết 2/3) 

Tivi 

5 

5/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1 127 T.Việt 

 
HS THAM QUAN 

2 64 Toán 

3 128 
T.Việt 

4 13 Đạo đức 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  TC T- TV 

2  TD-TC 

3 26 TNXH 

6 

6/12 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 

1  SN (K) Khoa song ngữ  

2  ĐSTV Giới thiệu sách CĐ– Nghe lịch sử QĐND Việt Nam  

3 129 T.Việt Luyện tập: Viết đoạn văn tả đồ chơi Ti vi 

4 65 Toán Bù Toán thứ 5- Luyện tập (Tiết 5/5) Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 130 TV(ĐMR) Đọc mở rộng Bảng phụ 

2  TC T- TV 

Bù TV – Thứ 5- Luyện tập: Mở rộng vốn từ về đồ 

chơi; Dấu phẩy 

Bảng phụ 

3 39 
HĐTN  SHL/SHS: SH theo CĐ Em tự làm lấy việc của mình. Sinh 

hoạt lớp: Sơ kết tuần. Triển khai tuần tới (T3/3) 

Hoa thi đua 

 

    Số lượt sử dụng đồ dùng: 17 lượt 

Khối trưởng       Giang Biên, ngày  25   tháng    11    năm 2024 
                                                                Giáo viên 2A1 

                                                                                                                                                                              
                                                                                     

 

  



  TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

       HỌC KÌ I               LỊCH BÁO GIẢNG- – LỚP 2A1 
TUẦN HỌC THỨ 14                                   Từ ngày: 2/12/2024 - Đến ngày: 6/12/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

9/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1  37 HĐTN 

Giao lưu văn nghệ chủ đề Em yêu chú bộ đội 

Lồng ghép PTTNTT-Bài 8: Phòng tránh TNTT do 

tai nạn bom mìn, cháy nổ 

 

2 131 T.Việt Đọc: Sự tích hoa tỉ muội Ti vi 

3  TA LG   

4 132 T.Việt Đọc: Sự tích hoa tỉ muội Ti vi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  GDTC Đi theo các hướng  

2  SN (T) Toán song ngữ  

3 66 Toán Bù Toán- Thứ 6- Tuần 13- Luyện tập (Tiết 1/2) Ti vi 

3 

10/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 133 T.Việt Viết: Chữ hoa N Bảng phụ 

2 67 Toán Toán Thứ 2- Luyện tập (Tiết 2/2) Bảng phụ 

3 134 T.Việt Nói và nghe: Kể chuyện Hai anh em Chữ mẫu 

4  TA LG   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  Â.nhạc Học bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương  

2  TC T- TV Điểm, đoạn thẳng (Tiết 1/2) Bảng phụ 

3 27 

TNXH TNXH- Tuần 13- Hoạt động giao thông (Tiết 

1/2). Lồng ghép ANQP: GV giới thiệu cho HS về 

đường và phương tiện đi lại thời chiến tranh. 

Ti vi 

4 

11/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1  GDTC Đi theo các hướng  

2  Mĩ thuật Con mèo tinh nghịch  

3 135 T.Việt Đọc: Em mang về yêu thương Ti vi 

4 136 T.Việt Đọc: Em mang về yêu thương Ti vi 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 68 
Toán Đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng 

(Tiết 2/2) 

Bảng phụ 

2  Tin – TC Em tập soạn thảo  

3 41 HĐTN HĐGD theo CĐ: Nghĩ nhanh, làm giỏi.(Tiết 2/3) Tivi 

5 

12/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 137 
T.Việt Luyện tập: Mở rộng vốn từ về gia đình, từ ngữ 

chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm 

Mchiếu,B phụ 

2 69 Toán Đường gấp khúc. Hình tứ giác (T 1/2) Bảng phụ 

3 138 
T.Việt Viết: N-V: Em mang về yêu thương. Phân biệt: 

iên/yên/uyên, r/d/gi, ai/ay 

Tivi, 

4 14 Đạo đức Đạo đức- Tuần 13- Nhận lỗi và sửa lỗi (Tiết 1/2)  

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1  TC T- TV 

Bù TNXH- Tuần 14- Thứ 3: - Hoạt động giao 

thông (Tiết 2/2) Lồng ghép ATGT- Bài 3: Lên, 

xuống xe đạp, xe máy an toàn 

Bảng phụ 

2  TD-TC Tại chỗ ném rổ bằng 2 tay  

3 28 TNXH Cùng tham gia giao thông (Tiết ½) Ti vi 

6 

13/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1  SN (K) Khoa song ngữ  

2  
ĐSTV Giới thiệu & đọc sách:“Tôi kể em nghe chuyện 

Trường Sa ” 

 

3 139 
T.Việt Luyện tập: Viết đoạn văn kể một việc người thân 

đã làm cho em 

Ti vi 

4 70 Toán Luyện tập (Tiết 2/2) Bảng phụ 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 140 TV(ĐMR) Đọc mở rộng Bảng phụ 

2  TC T- TV 

Đạo đức- Tuần 14- Nhận lỗi và sửa lỗi (Tiết 2/2) 

 Lồng ghép TLNSTLV- Bài 1: Ý kiến của em 
Tranh ảnh 

3 42 
HĐTN  SHL/SHS: SH theo CĐ Nghĩ nhanh, làm giỏi . Sinh hoạt 

lớp: Sơ kết tuần. Triển khai tuần tới (T3/3) 

Hoa thi đua 

 

    Số lượt sử dụng đồ dùng: 23 lượt 

Khối trưởng       Giang Biên, ngày  25   tháng    11    năm 2024 
                                                                Giáo viên 2A1 

                                                                                                                                                                                     



                                                                              

 


